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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

UỶ BAN THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao gồm có:
 

Phó Chánh án - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Hà. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Vũ Thanh Liêm và ông 

Đặng Kim Nhân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành An - Thư ký Toà án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên.
 

Ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

- Lê Duy T (Tên gọi khác: Cu lớn), sinh năm 1981; hiện trú tại: Tổ 4, thị trấn 

H1, huyện T1, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 10/12; 

con ông Lê Văn Th, sinh năm 1955 và bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1958; có vợ là 

Nguyễn Thị Minh Ph, sinh năm 1977; có 04 con, lớn nhất sinh năm 2004 và nhỏ 

nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không. Bị tạm giam từ ngày 23/3/2018; 

- Người bị hại: Anh Nguyễn Vĩnh K, sinh năm 1974; trú tại: Tổ 3, thị trấn 

H1, huyện T1, tỉnh Quảng Nam. 

- Người đại diện theo uỷ quyền của người bị hại: Bà Nguyễn Thị Hoa X, 

sinh năm 1979; trú tại: Số 02 đường Đ1, phường P, quận S thành phố Đà Nẵng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Huỳnh Thị Cẩm V, sinh năm 

1986; trú tại: Tổ 4, thị trấn H1, huyện T1, tỉnh Quảng Nam. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 17/02/2018, Lê Duy T được chị Huỳnh Thị 

Cẩm V lấy xe mô tô chở đến quán nhà bà Trần Thị B (thuộc tổ 3, thị trấn H1, 
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huyện T1, tỉnh Quảng Nam) chơi đánh bài Tết. Tại đây, có một số thanh niên trong 

xóm đến chúc Tết và chơi bài, trong đó có anh Nguyễn Vĩnh K đứng xem mọi 

người đánh bài. Lê Duy T do uống rượu say nên có hành vi đùa giỡn với bà B bằng 

cách cầm tiền của bà B lên, bà B nói lại “Đang thua mà giỡn miết”. Anh K thấy 

vậy nên cũng nói “Mi say rồi thì về ngủ đi để cho người ta chơi”. Chị V liền nói lại 

“Ở đây ai say”, T cũng nói “Địt mẹ, ở đây ai say”, “Mày là ai”, rồi T xông vào 

dùng tay phải đánh vào mặt anh K một cái. Anh K định tìm hung khí đánh trả lại 

thì được chị V và mọi người ôm lại can ngăn. T tiếp tục chạy ra khu vực trước quán 

bà B nhặt một cục gạch cầm lên tay phải định xông vào đánh anh K thì được anh 

Đặng Tường ôm lại khóa tay và vứt cục gạch trên tay T đi. Anh Tường nói với anh 

K “Thôi mi về đi K”. T tiếp tục chạy ra khu vực trước quán nhặt cục gạch thứ hai 

trên tay phải định xông vào đánh anh K thì bị anh Tường chạy tới ôm lại khóa tay, 

lấy cục gạch vứt đi. Khi thấy anh K đã đi bộ từ quán nhà bà B dọc theo đường Thái 

Phiên để về nhà của mình thì anh Tường liền bỏ T ra và lấy xe của mình đi về phía 

Chi cục Thuế huyện T1.  

Lúc này, T nghe một người nào đó tại quán nói “Mi gặp thứ dữ rồi T ơi”, T 

nghe vậy nên tức giận đuổi theo đánh anh K, anh K liền bỏ chạy về hướng nhà 

mình. Thấy vậy mọi người liền hô hoán can ngăn thì chị V và anh Nguyễn Y Đ liền 

chạy theo xem. Khi anh K bỏ chạy được khoảng 15m thì rẽ vào khu đất trống phía 

bên trái đường. Tại khu đất này có để nhiều két vỏ chai nước giải khát nên anh K 

dùng hai tay lấy hai vỏ chai nước giải khát đập vào nhau để tự vệ. T cũng rút lấy 

một chai thủy tinh rồi hai bên cùng tiến tới. T dùng chai đập vào khu vực trán của 

anh K làm vỡ chai thủy tinh, gây thương tích. Anh K bị đánh thì liền dùng tay ôm 

đầu và tiếp tục xông vào người T nên T tiếp tục dùng tay phải nhặt một cục vữa bê 

tông ở dưới đất và ném trúng vào khu vực đỉnh đầu của anh K gây thương tích. Chị 

V chạy vào đứng ở vị trí giữa T và anh K để can ngăn, chị V đưa chìa khóa xe mô 

tô BKS 92H1 - 230.57 của mình cho T đi về nhà chị V. Anh K đi về nhà thì được 

anh Phan Thanh D chở đến Bệnh viện TH khâu vết thương rồi chở về nhà điều trị 

ngoại trú. Đến khoảng 18 giờ 00 phút cùng ngày, anh K bị đau đầu, nôn mửa nên 

được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng. 

Tại Kết luận giám định thương tích số 64/GĐTT.18 ngày 01/3/2018, Trung 

tâm pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận: “Chấn thương sọ não gây đụng dập xuất 

huyết nhu mô não thuỳ chẩm đỉnh trái. Máu tụ dọc liềm đại não, lều tiểu não. Tụ 

máu ngoài màng cứng thái dương – đỉnh trái. Cấu trúc đường giữa lệch phải # 7 

mm đã được phẫu thuật mở nắp sọ lấy máu tụ, đã đặt lại nắp sọ. Hiện tại bệnh 

nhân lúc tỉnh lúc mê, chưa đánh giá được yếu liệt chi. Tỷ lệ thương tích tại thời 

điểm hiện tại: 81%”. 

Tại Kết luận giám định thương tích bổ sung số 146/GĐTT.18 ngày 

23/4/2018, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận: “Bệnh nhân liệt tứ chi, mở 

mắt tự nhiên, gọi hỏi không trả lời, cấu véo đáp ứng chậm, đại tiểu tiện không tự 

chủ, đang được cho ăn, uống qua sonde. Bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại bệnh 
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viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng. Tiên lượng bệnh rất 

nặng, xấu. Tỷ lệ thương tích: 95%”. 

Tại Kết luận điều tra số 34/KL-CQĐT ngày 31/5/2018, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện T1 đề nghị truy tố Lê Duy T về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại Cáo trạng số 34/CT-KSĐT-HS ngày 14/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện T1 đã truy tố Lê Duy T về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm d khoản 4 

Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2018/HS-ST ngày 09/8/2018, Tòa án nhân 

dân huyện T1, tỉnh Quảng Nam quyết định:  

“Tuyên bố bị cáo Lê Duy T phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt Lê Duy T 06 năm tù. Thời hạn thụ hình được tính từ ngày 

23/3/2018”. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm bồi thường dân sự, 

xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo. 

Ngày 17/8/2018, người đại diện theo uỷ quyền của người bị hại là chị 

Nguyễn Thị Hoa X có đơn kháng cáo về phần tội danh và mức hình phạt. 

Ngày 04/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số 17/QĐ-VKS, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 

xử hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2018/HS-ST ngày 09 tháng 8 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện T1 để điều tra lại đối với bị cáo Lê Duy T về tội “Giết 

người”. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 241/2018/HS-PT ngày 06/11/2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định:  

“1. Không chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 17/QĐ-VKS ngày 

04/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

 Chấp nhận một phần kháng cáo của người đại diện theo uỷ quyền của người 

bị hại là chị Nguyễn Thị Hoa X, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 37/2018/HS-ST 

ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Nam về 

phần hình phạt. 

 Áp dụng điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Lê Duy T 09 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ (ngày 23/3/2018)”. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 53/QĐ-VC2 ngày 21/5/2019, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Uỷ ban Thẩm 
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phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, huỷ Bản án hình 

sự phúc thẩm số 241/2018/HS-PT ngày 06/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam và Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2018/HS-ST ngày 09/8/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Nam, để điều tra lại về tội “Giết người” đối với 

bị cáo Lê Duy T. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 53/QĐ-VC2 ngày 21/5/2019 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:     

[1] Quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm, Lê Duy T đều khai 

nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng 

và tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ, nên có đủ cơ sở xác định: Vào lúc 15 giờ 00 

phút ngày 17/02/2018, Lê Duy T đã uống rượu say, chỉ vì bực tức câu nói của anh K 

“Mi say rồi thì về nghỉ đi để người khác chơi”, T đã dùng tay phải tát vào mặt của anh 

K và 2 lần nhặt gạch tấn công anh K. Sau khi được mọi người căn ngăn, anh K đã bỏ 

về nhà nhưng bị cáo không dừng lại tiếp tục đuổi theo anh K. Tại bãi đất trống, T đã 

dùng vỏ chai đánh vào đầu anh K gây chảy máu, làm vỡ vỏ chai, do bị đánh đau anh K 

dùng tay ôm đầu, loạng choạng cúi xuống đưa người về phía trước (phía của bị cáo), 

thì T đã tiếp tục nhặt cục vữa xi măng gần đó đập vào đỉnh đầu của anh K. 

[2] Tại cơ quan điều tra, Lê Duy T đã thừa nhận: “dùng tay phải cầm vỏ chai 

đập một cái theo hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau vào người K, trúng vào 

đầu của K làm vỡ vỏ chai nước”; “Tôi nhặt cục bê tông đập vào đỉnh đầu của K thì 

lúc này anh K đang cúi thấp hơn tôi, khoảng tới vai tôi nên tôi mới đập cục bê tông 

vào đỉnh đầu của K”; “Viên gạch vữa bê tông rời ra khỏi tay tôi thì trúng vào đầu 

K” (tại bút lục số 162, 165 và 157), lời khai của T phù hợp với lời khai của người 

làm chứng là anh Nguyễn Y Đ: “Cu lớn rút 01 vỏ chai nước bằng thuỷ tinh đập 

trúng phần trán anh K. Anh K choáng cúi đầu xuống tiếp đó Cu lớn đập tiếp 01 cục 

giới hạ vào đỉnh đầu anh K”; “khoảng cách gần nhau nên gần như là đập vào đầu” 

(tại bút lục số 37 và 253). Như vậy, có cơ sở xác định sau khi bị cáo dùng chai thuỷ 

tinh đập mạnh vào đầu bị hại, khi bị hại bị choáng cúi đầu xuống, bị cáo dùng cục 

vữa xi măng với kích thước (17 x13) cm đập tiếp vào đầu của bị hại với khoảng 

cách gần, lực mạnh gây chấn thương vùng đầu cho bị hại. 

[3] Hành vi của Lê Duy T dùng chai thuỷ tinh, cục vữa xi măng với kích 

thước (17 x13) cm là hung khí nguy hiểm đánh liên tục vào đầu bị hại (vị trí xung 

yếu), theo hướng từ trước về sau, từ trên xuống dưới với lực rất mạnh làm anh 

Nguyễn Vĩnh K bị “Chấn thương sọ não gây đụng dập xuất huyết nhu mô não thuỳ 

chẩm đỉnh trái. Máu tụ dọc liềm đại não, lều tiểu não. Tụ máu ngoài màng cứng 

thái dương - đỉnh trái. Cấu trúc đường giữa lệch phải # 7 mm đã được phẫu thuật 
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mở nắp sọ lấy máu tụ, đã đặt lại nắp sọ”, hiện tại anh K đang liệt tứ chi, mở mắt tự 

nhiên, gọi hỏi không trả lời, cấu véo đáp ứng chậm, đại tiểu tiện không tự chủ, đang 

được cho ăn, uống qua sonde với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 95%, việc anh K không 

chết là do được gia đình cứu chữa kịp thời. Với hành vi và hậu quả mà Lê Duy T 

gây ra là đặc biệt nghiêm trọng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ 

người bị hại, do đó phải được điều tra và xét xử bị cáo về tội “Giết người”. Tòa án 

cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết tội Lê Duy T về tội “Cố ý gây thương 

tích” là không đúng quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388 và Điều 391 của Bộ luật tố 

tụng hình sự;
 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 53/QĐ-VC2 ngày 

21/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 2. Huỷ Bản án hình sự phúc thẩm số 241/2018/HS-PT ngày 06/11/2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2018/HS-ST 

ngày 09/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Nam, để điều tra lại đối 

với bị cáo Lê Duy T về tội “Giết người”. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để 

điều tra lại theo thủ tục chung. 

Nơi nhận: 
- Toà án nhân dân tối cao - Vụ I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;  

- Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Toà án nhân dân huyện T1; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam; 

- Công an tỉnh Quảng Nam; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- Người đại diện hợp pháp bị hại; 

- Trại giam An Điềm (t/đ cho bị cáo); 

- Lưu các phòng: GĐKT I; HCTP; VTLT. 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thị Ngọc Hà
 

 

 


